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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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SƠ HÃI 


I1 3 sợ hãi - Kinh CÁC SỢ HÃI- Tăng I, 
319 


CÁC SỢ HÃI -~ Tăng I, 319 


1. - Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ 
mẹ con, được người phầm phu không học nói đến. 
Thế nào là ba? 

Có một thời, này các Tỷ-kheo, một hóa tai lớn khởi 
lên. Khi hỏa tai lớn này khởi lên, này các Tỷ-kheo, 
các làng bị thiêu, các thị trấn bị thiêu, các thành phố 
bị thiêu. Khi các làng bị thiêu, các thị trần bị thiêu, 
các thành phố bị thiêu, mẹ không tìm được con, con 
không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ nhất, này các 
Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu 
không học nói đến. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có 4 lớn 
khởi lên. Khi mưa lớn khởi lên, này các Tỷ-kheo, lụt 
lớn sanh khởi. Do có lụt lớn sanh khởi, nên các làng 
bị cuốn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, các thành phố 
bị cuốn trôi. Khi các làng bị cuốn trôi, các thị trần bị 
cuốn trôi, các thành phố bị cuốn trôi, mẹ không tìm 
được con, con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi thứ 
hai, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được kẻ 
phàm phu không học nói đến. 
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3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có sợ hãi về 
giặc cướp rừng nổi lên, và dân chúng leo lên xe chạy 
trồn. Khi sợ hãi giặc cướp rừng nồi lên, này các Tỷ- 
kheo, khi dân chúng leo lên xe chạy trỗn, mẹ không 
tìm được con, con không tìm được mẹ. Đây là sợ hãi 
thứ ba, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con, được 
kẻ phàm phu không học nói đên. 

Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ 
con, được kẻ phàm phu không học nói đên. 

4. Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, có khi chia rẽ 
mẹ con, có khi Không chia rế mẹ con, được kẻ phàm 
phu không học nói đên. 

Thế nào là ba? 


- Có một thời, này các Tỷ-kheo, một hỏa tai lớn 
khởi lên. Khi hỏa tai lớn này khởi lên ... (xem 
62-1)... khi các làng bị thiêu, các thị trấn bị 
thiêu, các thành phố bị thiêu, trong khi ấy, có 
thời có trường hợp mẹ có thể tìm được con, con 
có thể tìm được mẹ. Này các Tỷ-kheo, đây là 
sợ hãi thứ nhất, có khi làm chia rẽ mẹ con, có 
khi không làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm 
phu không học nói đến. 

-_ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một thời có mưa lớn 
khởi lên..... Do có thủy tai lớn sanh khởi nên 
các làng bị cuốỗn trôi, các thị trấn bị cuốn trôi, 
các thành phố bị cuốn trôi....... Khi các thành 
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phố bị cuốn trôi, trong khi ấy, có thời có trường 
hợp mẹ có thể tìm được con, con có thể tìm 
được mẹ. Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ 
hai, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không 
làm chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không 
học nói đến. 


° Lại nữa, này các Iỷ-kheo, một thời có sợ hãi 
Ê giặc cướp rừng nổi lên. Và dân chúng leo 
lên xe chạy trôn. Khi sợ hãi về giặc cướp rừng 
nồi nên, này các Ty-kheo, khi dân chúng leo 
lên xe chạy trôn, trong khi ây, có thời có trường 
hợp mẹ có thê tìm được con, con có thê tìm 
được mẹ. Này các Tyỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ 
ba, có khi làm chia rẽ mẹ con, có khi không làm 
chia rẽ mẹ con, được kẻ phàm phu không học 
nói đên. 
Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, có khi làm chia 
rẽ mẹ con, có khi không làm chia re mẹ con, được kẻ 
phàm phu không học nói đền. 
5. Có ba sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ 
CƠH. 
Thế nào là ba? 
- Sợ hãi về già, 
- Sợ hãi về bệnh, 
-_ Sợ hãi về chết. 
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Này các Tỷ-kheo, mẹ không muốn con mình bị già: 

"Ta nay bị già, mong răng con ta không bị già!". Hay 

người con không muốn mẹ mình bị già: "Ta nay bị 

già, mong răng mẹ ta không bị già!". 

Này các Tỷ-kheo, mẹ không muốn con mình bị bệnh: 

"Ta nay bị bệnh, mong răng con ta không bị bệnh!". 

Hay người con không muốn mẹ mình bị bệnh: "Ta 

nay bị bệnh, mong rằng mẹ ta không bị bệnh!". 

Này các Tỷ-kheo, mẹ không muốn con mình bị chết: 

"Ta nay bị chết, mong răng con ta không bị chết!". 

Hay người con không muôn mẹ mình bị chết: "Ta 

nay bị chết, mong rằng mẹ ta không bị chết!". Đây là 

ba sợ hãi, này các Tỷ-kheo, làm chia rẽ mẹ con. 

6. Có con đường, này các Tỷ-kheo, có đạo lộ đưa 

đến từ bỏ, vượt qua ba sợ hãi, không làm chia rẽ 

mẹ con này, và ba sợ hãi làm chia rế mẹ con này. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường, thể nào 

là đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt qua ba sợ hãi không 

làm chia rế mẹ con này, và ba sợ hãi có làm chia rẽ 
mẹ con này? 

—> Đây là con đường Thánh Tám ngành, tức là 
chánh trì kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, 
chánh định. Đáy là con đường, đáy là đạo lộ đưa 
đến từ bỏ, vượt qua ba sợ hãi không làm chia rễ 


SƠ HÃI 13 


mẹ con này, và ba sợ hãi có làm chia rẽ mẹ con 
này. 
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4 lực giúp vượt qua 5 sợ hãi - Kinh 
NHỮNG SỨC MẠNH - Tăng IV, 80 


NHỮNG SỨC MẠNH - 7ăng IV, 80 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn sức mạnh này. 


2. Thê nào là bôn? Tuệ lực, tân lực, vô tội lực, năng 
nhiêp lực. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuê lực? 


~ 


. Những pháp nào bất thiện được xem là bất 


thiện. 


. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

. Những pháp nào có tội được xem là Có lỘI. 

. Những pháp nào vô tội được xem là Vô IỘI. 

. Những pháp nào đen được xem là đen. 

. Những pháp nào trắng được xem là trắng. 

. Những pháp nào không nên thực hiện được 


xem là không nên thực hiện. 


. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 


nên thực hiện. 


. Những pháp nào không xứng đảng bậc Thánh 


được xem là không xứng đảng bác Thánh. 


10. Những pháp nào xứng đáng bậc Thánh được 


xem là xứng đáng bậc Thánh. 
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Những pháp ây cần phải được khéo quán sát, khéo 
thâm sát với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ 


lực. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực ? 


1. 
Xà 
Ÿ. 
4. 


ĐÃ 


Những pháp nào bất thiện được xem là bất 
thiện. 

Những pháp nào có tội được xem là có tội. 
Những pháp nào đen được xem là đen. 

Những pháp nào không nên thực hiện được 
xem là không nên thực hiện. 

Những pháp nào không xứng đảng bậc Thánh 
được xem là không xứng đảng bậc Thánh. 


Đôi với các pháp áy, khởi lên ý muôn, cô găng, tính 
tán, sách tám, trì tâm đê đoạn tận. 


bổ 


1. Những pháp nào thiện được xem là thiện. 

2. Những pháp nào vô tội được xem là Vô IỘI. 

3. 

4. Những pháp nào nên thực hiện được xem là 


Những pháp nào trăng được xem là trắng. 


nên thực hiện. 
Những pháp nào xứng đảng bậc Thánh được 
xem là xứng đáng bậc Thánh. 
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Đôi với các pháp áy, khởi lên ý muôn, cô găng, tính 
tán, sách tâm, trì tâm để chứng được. Này các Tỷ- 


kheo, đây gọi là tấn lực. 
5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô tôi lực? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử: 


-. Thành tựu thân nghiệp Vô IỘI. 
-_ Thành tựu khẩu nghiệp Vô lỘI. 
-_ Thành tựu ý nghiệp Vô IỘI. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô tội lực. 
6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năng nhiếp lực? 
Này các Tỷ-kheo, có bốn Nhiếp pháp này: 

- Bồ thí. 

- ÁI ngữ. 

-. Lợt hành. 

= Đồng sự. 


Này các Tỷ-kheo, 


" Tối thượng trong các loại bố thí, là pháp thứ. 
"_Pội thượng trong các loại ái ngữ, là 
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" Tối thượng trong các lợi hành, là đổi với người 
không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, an trú vào 
đây đủ lòng tin; đổi với người không giữ giỏi, 
khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới; đổi với 
người xan tham khích lệ, đặt vào an trú vào bố 
thí; đối với người ác tuê, khích lệ, đặt vào, an trú 
vào đây đủ trí tuệ. 

" Tối thượng trong đông sự là động sư giữa bắc 
Dự Lưu với bậc Dự Lưu. bậc Nhất Lai với bậc 
Nhất Lai, bậc Bắt Lai với bậc Bắt Lai, bậc A-la- 
hán với bác A-la-hán. Này các Tỷ-kheo, đáy là sức 
mạnh năng nhiếp. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bốn sức mạnh. 


1. Thành tựu bốn sức mạnh ấy, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đệ tứ vượt qua năm sợ hãi. 


8. Thế nào là năm? 
- Sợ hãi về sinh sống. 
-_ Sợ hãi về tiếng đồn xấu. 
- Sợ hãi về xâu hồ trong hội chúng. 
- Sợ hãi về chết. 
- Sợ hãi về ác thú. 


9. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử áy thẩm sát nhụ 
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¬_ “Ta không sợ hãi sự sợ hãi sinh sống. Vì sao fa sẽ 
sợ sự sợ hãi về sinh sống? Ta có bồn lực này: tuệ 
lực, tỉnh tấn lực, vô tôi lực, Hãng nhiếp lực. Kẻ ác 
tuệ có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sông. Kẻ biếng 
nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ có 
thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có tội có thể 
sợ hãi sự sợ hãi về sinh sống. Kẻ không năng 
nhiếp có thê sợ hãi sự sợ hãi về sinh sông. 

¬. Ta không có sợ sự sợ hãi về tiếng đôn xấu... 

¬ Ta không có sợ sự sợ hãi về xấu hồ trong hội 
chúng... 

¬_ Ta không có sợ sự sợ hãi VỀ chết... 

¬_ Ta không có sợ sự sợ hãi về ác thú. Vì sao Ta sẽ 
không có sự sợ hãi sự sợ hãi về ác thú? Ta có bốn 
lực này: tuệ lực, tinh tấn lực, vô tội lực, năng 
nhiếp lực. Kẻ ác tuệ lực có thể sợ hãi sự sợ hãi về 
ác thú; kẻ biếng nhác có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác 
thú; kẻ có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có 
tội có thể sợ hãi sự sợ hãi về ác thú; kẻ không năng 
nhiếp có thê sợ hãi sự sợ hãi về ác thú." 


Thành tựu bốn lực ấy, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử 
vượt qua năm sự sợ hãi này. 
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3 4 sợ hãi cho người mới xuất gia - Kinh 
SÓNG BIẾN - Tăng II, 49 


SÓNG BIÊN - 7ăng IL, 49 


1. - Có bôn sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, được chờ 
đợi với người đi xuông nước. 


Thế nào là bốn? 


- _ Sợ hãi về sóng, 

- SƠ hãi về cá sấu, 

-_ Sợ hãi về nước xoáy, 

-_ Sợ hãi về cá đữ. 
Có bốn sự sợ hãi này, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi 
với người đi xuống nước. 


2. Cũng vậy, này các Tý-kheo, ở đây, đối với một số 
thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật này, có bốn sự sợ hãi 
được chờ đợi. 


Thê nào là bôn? 
- _ Sợ hãi về sóng, 


-_ Sợ hãi về cá sầu, 
- Sợ hãi về nước xoáy, 
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- _ Sợ hãi vê cá dữ. 
3. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là sợ hãi về sóng ? 


- Ở đây, này các Ty-kheo, có thiện nam tử vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Viâ ây suy nghĩ như sau: "Ta nay bị sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ 
chỉ phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự 
chấm dứt toàn bộ khổ uẫn này”. Khi được xuất gia 
như vậy, vị này được các vị đồng Phạm hạnh 
giảng dạy, khuyên giáo: 


-_ Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, khi chúng ta 
chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, khuyên 
giáo người khác. Những người này giỗng như con 
chúng ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ rẵng 
cân phải giảng dạy chúng ta, cân phải khuyên giáo 
chúng ta". VỊ ây phẫn nộ, không hoan hỷ, từ bỏ 
học tập và trở vê hoàn tục. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, người này được gọi là vị Tý-kheo sợ hãi về 
sóng. Này các Tỷ-kheo, 
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nghĩa với phần não. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 


sợ hãi vê sóng. 
4. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là sợ hãi về cá sâu? 


- Ở đây, này các Ty-kheo, có thiện nam tử vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta nay bị sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ 
chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự 
chấm dứt toàn bộ khổ uẫn này”. Khi được xuất gia 
như vậy, vị này được các vị đồng Phạm hạnh 
giảng dạy, khuyên giáo: 


không nên nêm cái này; Thầy 
nên uống. cái này, Thầy không nên uống cái này; 
cái gì Thây được phép, Thầy nên nhai, cái gì Thầy 
không được phép, Thấy không nên nhai; cái gì 
được phép, Thầy nên ăn, cái gì không được phép, 
Thây nên ăn; cải gì được phép, Thầy nên nếm, cái 
gì không được phép, Thây nên ném; cái gì được 
phép, Thầy nên uống, cái gì không được phép, 
Thây nên uống; đúng thời Thây nên nhai, không 
đúng thời Thầy không nên nhai; đúng thời Thầy 
nên ăn, không đúng thời Thầy không nên ăn; đúng 
thời Thầy nên nêm, không đúng thời Thầy không 
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nên nếm; đúng thời Thây nên uống, không đúng 
thời Thầy không nên uống". 

-_ Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, khi chúng ta 
chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta nhai, 
cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không nhai. 
Cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn, cái gì chúng ta 
không muốn, chúng ta không ăn. Cái gì chúng ta 
muốn, chúng ta nếm, cái gì chúng ta không muốn, 
chúng ta không nếm. Cái gì chúng ta muốn, chúng 
ta uống, cái gì chúng ta không muốn, chúng ta 
không uống. Cái gì được phép, chúng ta nhai, cái 
øì không được phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì 
được phép, chúng ta ăn, cái gì không được phép, 
chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nêm, 
cái gì không được phép, chúng ta cũng nếm. Cái 
gì được phép, chúng ta uống, cái gì không được 
phép, chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời, chúng 
ta nhai, cái gì không đúng thời, chúng ta nhai. Cái 
gì đúng thời, chúng ta ăn, cái gì không đúng thời, 
chúng ta ăn. Cái gì đúng thời, chúng ta nếm, cái 
øì không đúng thời, chúng ta nếm. Cái gì đúng 
thời, chúng ta uống, cái gì không đúng thời, chúng 
ta uống. Khi các gia đình có tín tâm cúng dường 
chúng ta ban ngày, phi thời, những món ăn thượng 
vị loại cứng và loại mềm, hình như những món 
này, chúng ta bị chận đứng lại trên miệng”. Như 
vậy, vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Này 
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các Ty-kheo, 
Này các Ty-kheo, đây gọi là sự sợ hãi về 


cá sâu. 
Và này các Tỷ-kheo, thê nào là sợ hãi về nước xoáy? 


- Ở đây, này các Ty-kheo, có thiện nam tử vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Viâ ây suy nghĩ như sau: "Ta nay bị sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ 
chỉ phối. Tuy vậy, ta mong có thê thấy được sự 
chấm dứt toàn bộ khổ uấn này". Khi được xuất gia 
như vậy, vị này buôi sáng đắp y, tay cầm y bát, đi 
vào làng hay thị trân để khất thực, 


- VỊ này suy nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa 
xuất gia đã hưởng thọ, được cung cấp đầy đủ, 
được thực hiện năm dục trưởng dưỡng và cảm 
thây hoan hý trong đó. Vì nhà ta có tài sản, ta có 
thể vừa hưởng thọ tài sản, vừa làm các công đức". 
Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Này các 
Tỷ-kheo, đây được gọi là vị Tỷ-kheo bị sợ hãi bởi 
sự sợ hãi vê nước xoáy, từ bỏ học tập, trở về hoàn 
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tục. Này các Tỷ-kheo, 


. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là sự sợ hãi vê nước xoáy. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là sợ hãi về cá dữ? 


- Ở đây, này các Ty-kheo, có thiện nam tử vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Viâ ây suy nghĩ như sau: "Ta nay bị sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ 
chỉ phối. Tuy vậy, ta mong có thê thấy được sự 
chấm dứt toàn bộ khổ uấn này". Khi được xuất gia 
như vậy, vị này buôi sáng đắp y, tay cầm y bát, đi 
vào làng hay thị trân để khất thực, 


VỊ này, tâm bị ái dục 
phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Này các 
Tỷ-kheo, đây được gọi là vị Tỷ-kheo bị sợ hãi bởi 
sự sợ hãi về cá dữ, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. 
Này các Tyỷ-kheo, 

. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi 
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Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này, ở đây, một 
sô thiện nam tử xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình trong Pháp và Luật này. 
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4 — 4 sợ hãi chờ đợi người xuất gia - Kinh 
CATUMA - 67 Trung II, 253 


KINH CATUMA 
(Catuma suttam) 


— Bài kinh số 67 — Trung II, 25 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây 
Kha-lưu-lạc. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo, do Sariputta và Mogsgallana cầm đầu cùng đến 
Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tý-kheo mới 
đến chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên 
các tiếng náo động ôn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo 
Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, các tiếng náo động ôn ào kia là 


các tiếng øì, thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh 
giành cá với nhau. 
- "Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 


kheo, do Sariputta và Moggallama cầm đâu, đã đến 
Catuma đê yêt kiên Thê Tôn. Và các Tỷ-kheo mới 
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đên chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các 
sàng tọa được sửa soạn và y bát được cât dọn, các 
tiêng náo động ôn ào khởi lên. 


— Vậy này Ananda, hãy nhân danh Ta bảo các 
Tỷ-kheo ây: "Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả”. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ 
các Tỷ-kheo ây, sau khi đên, nói với các Tỷ-kheo ây 
như sau: 


— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

__ Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi 
đên chô Thê Tôn, sau khi đên đánh lê Thê Tôn rôi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo 
ây đang ngôi một bên: 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông có nghĩ chăng, các 
tiêng náo động ôn ào thật giông như tiêng hàng đánh 
cá tranh giành cá với nhau? 

- Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo, do Sariputta và Mogsgallana dân đâu, đã đên 


SƠ HÃI 28 


Catuma đề yết kiến Thế Tôn và các Tỷ-kheo mới đến 
chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng 
tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng 
náo động ôn ào khởi lên. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lê Thê Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài, dọn đẹp lại sàng tọa, câm lây y bát rôi ra đi. 


Lúc bấy giờ, các Thích tử trú ở Catuma đang hội 
họp tại giảng đường vì một vài công cụ. Các Thích 
tử trú ở Catuma thấy các Tý-kheo ấy từ xa đi đến, 
sau khi thấy liền đến gặp các Tý-kheo, sau khi đến 
bèn nói như sau: 


— Nay chư Tôn giả đi đâu? 


- Chư Huynh, chúng Tý-kheo bị Thế Tôn đuổi 
đi. 
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— Thưa vâng, chư Huynh. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp các Thích tử trú ở 
Catuma. Rồi các Thích tử trú ở Catuma đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến đánh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Thích tử 
trú ở Catuma bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, 
xuất ø1a chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


êm ng chúng có thể đối khác, 


chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đối khác, họ có thể biến dạng. 
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, chúng có thê đổi khác, 
chúng có thê biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây có những vị tân Tỷ-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê 
đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Phạm thiên Sahampati (Ta bà Chủ) với 
tâm của mình biết được tâm Thế Tôn. Như người 
lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay 
đang duỗi ra. Cũng như vậy, Phạm thiên biến mắt ở 
Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi 
Phạm thiên Sahampati, đắp thượng y vào một bên 
vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hÿ với chúng 
Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 
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— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những tân Tỷ-kheo, 
xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong 
pháp luật này. Không được yết, kiến Thế Tôn, 
họ có thể đôi khác, họ có thê biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nếu 
không được nước, chúng có thể đổi khác, 
chúng có thể biễn dạng: cũng vậy, bạch Thế 
Tôn, ở đây, có những vị tân Tý-kheo, xuất gia 
chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thể 
đối khác, họ có thể biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, con nghé, nếu không 
được thấy con bò mẹ, nó có thể đôi khác, nó có 
thể biến dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, 
có những tân Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao 
lâu, vừa mới đến trong pháp luật này. Không 
được yết. kiến Thế Tôn, họ có thê đổi khác, họ 
có thể biến dạng. 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng 
Tý-kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón 
chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước 
kia, chúng Tỷ-kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; 
cũng như vậy, mong nay Thế Tôn hãy giúp đỡ 
chúng Tỷ-kheo. 


Các thích tử ở Catuma và Phạm thiên Sahampati 
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đã có thê làm Thê Tôn vui lòng với ví dụ hột giông 
và ví dụ con nghé con. 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana bảo các Tỷ-kheo: 


— Chư Hiên, hãy đứng dậy! Hãy cầm lây y và 
bình bát! Thê Tôn đã được các Thích tử trú ở Catuma 
và Phạm thiên Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Ty-kheo ây vâng đáp Tôn giả 
Mahamoggallana, từ chỗ ngôi đứng dậy, cầm lấy V 
bát, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Sariputta đang ngồi một bên: 


œ Này Sariputta, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-kheo 
bị 1a đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuôi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay 
cũng được ít bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại 
lạc. 


— Này Sariputta, hãy chờ đợi! Này Sariputta, 
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hãy chờ đợi! Này Sariputta, chớ có để tư tưởng như 


Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamoggallana: 


#' Này Moggallana, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ- 
kheo bị Ta đuối ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn 
đuôi, con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận 
rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. Và nay con và 
Tôn giả Sariputta sẽ lãnh đạo chúng Tỷ-kheo. 


— Lành thay, lành thay, Moggallana. Này 
Moggallana, chỉ có Ta hay Sariputta và Moggallana 
mới có thê lãnh đạo chúng Tỷ-kheo được. 


Rồi Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo: 


s* Này các Tý-kheo, có bôn điêu đáng sợ hãi chờ 
đợi những ai lội xuông nước. Thê nào là bôn? 
— Sợ hãi về sóng, 
— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 
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Này các Tỷ-kheo, bôn điêu đáng sợ hãi này chờ 
đợi những aI lội xuông nước. 


* Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn điều đáng 
sợ hãi này, ở đây, chờ đợi những người xuất 
gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình trong Pháp 
Luật này. Thế nào là bốn? 


Sợ hãi về sóng, 


— Sợ hãi về cá sâu, 
— Sợ hãi vê nước xoáy, 


— Sợ hãi về cá dữ. 


s Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được ” VỊ 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: ` 

, Ông cân phải đi về như 
vậy; Ông cân phải ngó tới như vậy, Ông cần 
phải ngó quanh như vậy; Ông cân phải co tay 
như vậy, Ông cần phải duỗi tay như vậy; Ông 
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cần phải mang y sanghati (tăng-g1à-lê), mang y 
bát như vậy". 


= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, chúng ta 
chưa xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, 
khuyên giáo người khác. Những người này 
giông như con chúng ta, giống như cháu chúng 
ta, lại nghĩ răng cân phải giảng dạy chúng ta, 
cần phải khuyên giáo chúng ta". Vị ấy từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 


=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ sự 
học tập và trở vê hoàn tục, được gọi là người bị 
sợ hãi bởi sự sợ hãi về sóng. Này các Tỷ-kheo, 


# Và này các Tý-kheo, thế nào là sợ hãi về cá 


Ù 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. VỊ â ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy ta mong có thể 
thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân này”. 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị 
đồng Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: " 

, Ông không nên nhai cát này; 
Ông nên ăn cái này, Ông không nên ăn cái này; 
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Ông nên nêm cái Tây, Ông không nên nếm cái 
này; Ông nên uống cái này, Ông không nên 
uông cái này. Cái gì được phép, Ông nên nhai; 
cái gì không được phép, Ông không nên nhai. 
Cái gì được phép, Ông nên ăn; cái gì không 
được phép, Ông không nên ăn. Cái gì được 
phép, Ông nên nêm; cái gì không được phép, 
Ông không nên nếm. Cái gì được phép, Ông 
nên uông; cái gì không được phép, Ông không 
nên uống. Đúng thời, Ông nên nhai, không 
đúng thời, Ông không nên nhai. Đúng thời, 
Ông nên ăn; không đúng thời, Ông không nên 
ăn. Đúng thời, ông nên nếm; không đúng thời, 
Ông không nên nêm. Đúng thời, Ông " uống: 
không đúng thời, Ông không nên uống". 


= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia chúng ta 
chưa xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta 
nhai, cái øì chúng ta không muốn, chúng ta 
không nhai; cái gì chúng ta muốn, chúng ta ăn; 
cái gì chúng ta không: muốn, chúng ta không 
ăn; cái gì chúng ta muôn, chúng ta nếm, cái gì 
chúng ta không ¡ muốn, chúng ta không nếm; cái 
øì chúng ta muốn, chúng ta uống: cái gì chúng 
ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì 
được phép, chúng ta nhai; cái gì không được 
phép, chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, 
chúng ta ăn; cái gì không được phép, chúng ta 
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cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm; cái 
gì không được phép, chúng ta cũng nêm. Cái gì 
được phép, chúng ta uống: cái gì không được 
phép, chúng ta cũng uống. Cái gì đúng thời, 
chúng ta nhai; cái gì phi thời, chúng ta cũng 
nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cái gì phi 
thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng 
ta nêm; cái gì phi thời chúng ta cũng nếm. Cái 
gì đúng thời, chúng ta uống; cái gì phi thời 
chúng ta cũng uống. Khi các gia chủ có tín tâm 
cúng dường chúng ta những món ăn thượng vị 
loại cứng và loại mềm, hình như voi món ăn ây 
đang bị chận đứng lại trên miệng”. VỊ â ây từ bỏ 
học tập. và trở về hoàn tục. 

> Như vậy, này các Ty-kheo, người này từ bỏ học 
tập, và trở về hoàn tục, được øọI là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Này các Tỷ-kheo, 


s Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ 
áp, bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uấn 
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này”. 

= Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để 
khất thực, không phòng hộ thân, không phòng 
hộ lời nói, niệm không an trú, các căn không 
chế ngự. Ở đây, vị này thấy gia chủ hay con 
người gia chủ hưởng thụ một cách đầy đủ, năm 
dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong 
ây. 

= Vị ây suy nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa 
xuất gia đã hưởng thọ một cách đây đủ năm dục 
trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vì 
nhà ta có tài sản, ta có thê vừa hưởng thọ tài 
sản, vừa làm công đức”, vị ây từ bỏ học tập và 
trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị này từ bỏ học tập 

và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi 

bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Này các Tỷ-kheo, 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị â ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, 
già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ 
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áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có 
thể thây được sự chấm dứt toàn bộ khổ uân 
này”. 

=> Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng 
đắp y, cầm y bát đi vào làng hay thị trân để khất 
thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời 
nói, niệm không an trú, các căn không chế ngự. 
Vị này thấy ở đây các phụ nữ y phục không 
đoan chánh, hay y phục mặc lộ liễu. 

= Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chính 
hay y phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị 
Ấy. VỊ này, tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học 
tập. trở về hoàn tục. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ học 
tập và trở về hoàn tục, được øọI1 là người bị sợ 
hãi bởi sự sợ hãi về cá đữ. Này các Tý-kheo, 


Này các Tý-kheo, những điều này là bốn điều 
đáng sợ hãi ở đây, chờ đợi những người xuât gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình trong pháp luật này. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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5 __ 4sợ hãi cần tu tập - Kinh TỰ TRÁCH 
— Tăng II, 46 


TỰ TRÁCH - 7ðng II, 46 


1. - Này các Ty-kheo, có bôn sự sợ hãi này. Thê nào 
là bôn? 


- Sợ hãi tự mình trách, 

-_ Sợ hãi người khác trách, 
-_ SỢ hãi hình phạt, 

- _ SỢ hãi ác thú. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sự sợ hãi tự mình 
trách? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người Suy XÉT: 
"Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩa ta ác, 
thời tự ngã có thể trách ta về phương diện giới: 
"Sao lại làm nghiệp ây?". 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là sợ hãi tự trách. 
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3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về người 
khác trách? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy xét: 
"Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩ ta ác, thời 
người khác có thể trách ta về phương diện giới: 
"Sao lại làm nghiệp ây?", 


Này các Tỷý- 
kheo, đây gọi là sợ hãi người khác trách. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sợ hãi hình phạt? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có người thấy vua chúa 
khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, 
liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ 
chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo 
tai, họ cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ 
dùng hình phạt bối đôi hình (xẻo đỉnh đầu thành 
hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình 
(lây xương và thịt cho rộng ra, rồi đỗ dâu sôi vào 
miệng), hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng 
hoa), đốt tay, lây rơm bện lại rồi siết chặt, lấy vỏ 
cây làm áo, hình phạt con dê núi, lấy câu móc vào 
thịt, quãng sắt chảy trên thân đây vết thương tồi 
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chà mạnh, chuyển hình (bắt nằm dưới đất, đâm 
một gậy sắt qua hai lỗ tai rồi xoay tròn), cao đạp 
đài (lột da phần trên, lấy chày giã cho nát thân). 
Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc 
những người sống, họ lấy gương chặt đầu. 

- Người ấy suy nghĩ như sau: "Do nhân làm các 
nghiệp ác như vậy, các vua chúa khi bắt được 
người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng 
nhiều hình phạt sai khác... họ lẫy gươm chặt 
đầu", Người ây vì sợ hãi Sự sợ hãi hình phạt, 
không có đi ăn trộm, cướp tài sản người khác. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi hình phạt. 
5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự sợ hãi ác thú? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người suy nghĩ 
như sau: "Với aI thân làm ác, có ác dị thục trong 
tương lai, với aI lời nói ác ... với ai ý nghĩ ác, có 
ác dị thục trong tương lai. Làm thế nào cho ta sau 
khi thân hoại mạng chung, không có sanh tại cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục?”. 

- Người ây vì sợ hãi ác thú, đoạn tận thân làm ác, 
tu tập thân làm lành; đoạn tận lời nói ác, tu tập lời 
nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; 
sông với tự ngã trong sạch. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là sợ hãi ác thú. 
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Này các Tỷ-kheo, có bôn sợ hãi này. 
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6 — 4 tưởng sợ hải - Kinh PHẠM TỌI 2 — 
Tăng LH, 275 


PHẠM TỘI 2 — 7ăng IL 275 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. 
Thê nào là bôn? 


2. Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt được một 
người ăn trộm, một người phạm IỘI, dắt đến cho nhà 
vua và thưa: "Thưa Đại vương, đáy là người ăn 
trộm, đây là người phạm tội. Đại vương hãy gia phạt 
người ây theo hình phạt nào Đại vương muốn”. Vua 
ây nói nhự sau: "Các ông hãy đem người này, lấy 
dây thật chắc trói cánh tay Hgười này thật chặt lại về 
phía sau. Cạo đâu người ây đi, dắt người ấy đi xung 
quanh với một cái trồng, có tiếng chát tại, đi từ 
đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã 
ba khác, dắt người ây ra khỏi cửa thành phía Na 
và hãy chặt đầu người ấy tại thành phía nam" 

Những người của VHđ, lấy dây thật chắc trói cánh /d 
nó thật chặt lại về phía Sau, CạO lrọc đầu, dắt nó ẩi 
xung quanh với một cái trồng, có tiếng chát tai, đi từ 
đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã 
ba khác, dắt người ây ra khỏi cửa thành phía Nam, 
và hãy chặt đâu người ấy tại thành phía Nam. Tại 
đấy, có một người đứng một bên suy nghĩ như sau: 
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"Thật sự người này đã làm một điều ác đáng bị quở 
trách, đáng bị chém đầu. Vì rằng những người của 
vua lấy dây thật chắc trói cánh tay nó thật chặt lại 
về phía Sau, CạO ÍrỌC đâu, dắt nó đi xung quanh VỚI 
một cái trồng, có tiếng chát tai, đi từ đường này đến 
đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt 
người ấy ra khỏi cửa thành phía Nam, và hãy chặt 
đầu người ấy tại thành phía Nam. Chắc chắn ta chớ 
có làm nghiệp dc như vậy, đảng bị quở trách, đảng 
bị chém đầu". 


2. Ví như, này các Ty-kheo, có người mang áo vải 
đen, xả bối tóc xuống, mang trên vai một cái hèo và 
đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, 
tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị 
đánh hèo. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở thích của 
quý vị". Rồi một người đứng một bên suy nghĩ như 
sau: "Thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị 
quở trách, đáng bị đánh hèo. Vì Tăng, người ây đã 
mang áo vải đen, xả bối tóc xuống, mang trên vai 
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một cái hèo và đi đến trước đại chúng và nói như sau: 
"Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở 
trách, đáng bị đánh hèo. Do vậy tôi xin đặt mình theo 
sở thích của quý vị". Vậy chắc chắn ta chớ có làm 
nghiệp ác như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị đánh 
hèo”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay 
Tý-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy, 
được an trú, thời trone những pháp tăng tàn, được 
chờ đợi như sau về vị ấy: "Nêu không phạm tội thời 
sẽ không rơi vào tội tăng tàn. Nếu phạm tội thời sẽ 
như pháp phát lộ tội tăng tàn”. 


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải 
đen, xả bối tóc xuống, mang theo trên vai một bị đồ 
ăn và đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa 
quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, 
đáng bị hình phạt. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở 
thích của quý vị". Rồi một người đứng một bên suy 
nghĩ như sau: "Thật sự, người này đã làm một điêu 
ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Vì rẵng 
người ấy đã mang áo vải đen, xả bồi tóc xuỗng, mang 
theo trên vai một bị đồ ăn và đi đến trước đại chúng 
và nói như sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp 
ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Do vậy tôi 
xin đặt mình theo sở thích của quý vị". Vậy chắc 
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chăn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở 
trách, đáng bị hình phạt”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay 
Tý-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy, 
được an trú, thời trong những pháp 

đề, được chờ đợi như sau về vị Ấy: "Nêu không phạm 
tội thời sẽ không rơi vào tội pàcittiyà. Nếu phạm tội 
thời sẽ như pháp phát lộ tội pàcIttiyà”. 


4. Ví như, này các Tỷ-kheo, có người mang áo vải 
đen, xả bối tóc xuống, đi đến trước đại chúng và nói 
nhự sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác 
đảng bị quở trách, đáng bị phê bình. Do vậy tôi xin 
đặt mình theo sở thích của quý vị". Rồi một người 
đứng một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự, người này 
đã làm một điễu ác đáng bị quở trách, đáng bị phê 
bình. Vì rằng người này mang áo vải đen, xả bồi tóc 
xuống, đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa 
quý vị, tôi đã làm một nghiệp dc đảng bị quở trách, 
đảng bị phê bình. Do vậy tôi xin đặt mình theo sở 
thích của quý vị" Vậy chắc chắn ta chớ có làm 
nghiệp ác như vậy, đảng bị quở trách, đảng bị phê 
bình”. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo hay 


Tý-kheo-ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy, 
được an trú, thời trong những pháp 
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phải phát lộ) được chờ đợi như sau: Nếu không phạm 
tội thời sẽ không rơi vào phạm tội pàtidesaniya. Nếu 
phạm tội thời sẽ như pháp sám hối, pháp 
pàtidesaniya. 


Này các Tý-kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. 
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ỡi 5 nguồn vô lượng không sợ hãi - Kinh 
NGUÒN NƯỚC CÔNG ĐỨC - Tăng 
HI, 620 


NGUỎN NƯỚC CÔNG ĐỨC -7ăng II, 620 


1.- 


Thế nào là tám? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử quy y Phật. 
Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ 
nhất, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 


3. Lại nữa, này các Ty-kheo, Thánh đệ tứ quy y Pháp. 
Này các Tý-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ 
hai, là nguôn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 
4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, 7ánh đệ tứ quy y Tăng. 
Này các Tý-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ 
ba, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc. 


5. Này các Tý-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, 
được biết là tôi sơ, được biệt là láu ngày, được biết 
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là truyền thông cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện 
tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không 
bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh 
thưởng. 


Thê nào là năm? 


6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát 
sanh. Này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử / 02 sát sanh, 
đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, 
đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, 
đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh. Sau 
khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không 
hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẽ vô lượng 
không sợ hãi, không hận thù, không hạt. Này các 
Tý-kheo, đáy là bồ thí thứ nhất, là đại bố thí, được 
biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là 
truyền thống cô xưa, trước không tạp loạn, hiện tại 
không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị 
những Sa-môn, những Bà-lamôn có trí khinh 
thường. Này các Tỷ-kheo, đây là nguồn nước công 
đức thứ tư. là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, 
làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi 
trời, dẫn đến khả ái, khả hý, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


1, Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đozø (án 
lây của không cho, từ bỏ lây của không cho ... Này 
các Tỷ-kheo, đáy là bồ thí thứ hai, là đại bó thí, được 
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biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là 
truyền thống cô xưa, trước không tạp loạn, hiện tại 
không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị 
những Sa-môn, những Bà-lamôn có trí khinh 
thường. Này các Tỷ-kheo, đầy là nguồn nước công 
đức thứ năm, là nguồn nước thiện, món ăn cho an 
lạc, làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến 
cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an 
lạc. 


... đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục ... Này các Tỷ-kheo, đây là bố thí thứ 
ba, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu 
ngày, được biết là truyền thống cô xưa, trước không 
tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp 
loạn, không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có 
trí khinh thường. Này các Ty-kheo, đây là bồ thí thứ 
nhất, là đại bó thí, được biết là tôi sơ, được biết là lâu 
ngày, được biết là truyền thống cô xưa, trước không 
tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp 
loạn, không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có 
trí khinh thường. Này các Tỷ-kheo, đáy là nguồn 
nước công đức thứ sáu, là nguồn nước thiện, món 
ăn cho an lạc, làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an 
lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, 
hạnh phúc, an lạc. 
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... đoạn tận nói láo, từ bỏ nói lao... Này các Tỷ- 
kheo, đáy là bồ thí thứ tư, là đại bồ thí, được biết là 
tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền 
thống cô xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không 
tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những 
Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Này 
các Tỷ-kheo, đáy là nguồn nước công đức thứ bảy, 
là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc, làm nhơn 
sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn 
đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 


... đoạn tận đắm S4ÿ TƯỢU men, rượu nâu, từ bỏ đắm 
S4ÿ FWỢU men, rưỢU nấu, đem cho không sợ hãi cho 
vô lượng chủng sanh, đem cho không hận thù cho vô 
lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng 
chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh, không 
Sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san 
sẽ võ lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. 
Này các Tỷ-kheo, đây là bồ thí thứ năm, là đại bố 
thí, được biết là tôi sơ, được biết là lâu ngày, được 
biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, 
hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, 
không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí 
khinh thường. Này các Tý-kheo, đây là nguồn nước 
công đức thứ tám, là nguồn nước thiện, món ăn cho 
an lạc, làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa 
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đên cõi trời, dân đên khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh 
phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, có tám nguôn nước công đức này, 
là nguôn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn 


sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn 
đên khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 
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S 


5 pháp không làm sợ hãi, tín, giới. văn, 
tần, tuệ - Kinh ĐÁNG SỢ HÃI - Tăng 
HL, 514 


ĐÁNG SỢ HÃI - 7ðng IL, 514 


1. - Này các Ty-kheo, có năm pháp này làm cho 
bậc Hữu học 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo có lòng tỉn, có 
giới, có nghe nhiều, có tỉnh cần tinh tân, có trí tuệ. 
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, lây 
các Ty-kheo, cái ây không làm cho người có 
lòng tin sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm 
cho bậc Hữu học không sợ hãi. 
này các Tỷ 
kheo, cái ấy không làm cho người có giới 
không sợ hải. Do vậy, pháp này là pháp làm 
cho bậc Hữu học không sợ hãi. 


, Này các TỶ- 
kheo, cái ây không làm cho người nghe nhiều 
sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc 
Hữu học không sợ hãi. 
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-_ Cái gì làm cho kẻ biếng nhác sợ hãi, này các 
Tý-kheo, cái ấy không làm cho kẻ tinh cần tinh 
tân sợ hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho 
bậc Hữu học không sợ hãi. 
-_ Cái gì làm cho kẻ ác tuệ sợ hãi, này các Tỷ- 
kheo, cái ây không làm cho người có trí tuệ sợ 
hãi. Do vậy, pháp này là pháp làm cho bậc Hữu 
học không sợ hãi. 


Năm pháp này, này các Tỷ-kheo, là các pháp làm cho 
bậc Hữu học không sợ hãi. 


SƠ HÃI Sĩ 


9 9 pháp khg xảy ra với bậc Alahán - 
Kinh DU SĨ SUTAVÀ — Tăng IV, 90 


DU SĨ SUTAVÀ — 7ăng IV, 90 
1. Như vậy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở RàJjagaha, tại núi G1jjhakùta. 
Rồi du sĩ Sutavà đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liên ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, du sĩ Sutavà 
bạch Thế Tôn; 


2. - Bạch Thế Tôn, có một thời Thế Tôn trú ở 
Ràjagaha, tại Giribbaja. Tại đây, bạch Thế Tôn, con 
có nghe từ miệng Thế Tôn, con có chấp nhận từ 
miệng Thế Tôn: 


"Này Sutavà, Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn 
tận các lậu hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt 
được, hữu kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát; 
vị ấy không có thể làm năm sự: 


- Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
có ý đoạt mạng sông của loài hữu tình; 
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-. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
lấy của không cho được gọi là ăn trộm; 

- Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
hành dâm dục; 

-. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
biết mà nói láo; 

-. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
hưởng thọ các dục do các đô cất chứa đem lại, 
như trước còn làm gia chủ ". 


Bạch Thế Tôn, như vậy không biết con có khéo nghe, 
khéo năm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì lời Thê Tôn 
dạy hay không? 


“Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu 
hoặc, đã thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu 
kiết sử đã đoạn tận, chơn chánh giải thoát, vị ấy 
không có thể vỉ phạm năm sự: 


1. Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
cố ý đoạt mạng sống của các loài hữu tình. 

2. Tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không thể lấy 
của không cho, được gọi là ăn trộm. 
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._ j-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
hành dâm dục. 

.. Tj-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
biết mà nói láo. 

._ Týj-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
hưởng thọ các dục đo các đồ ăn cất chứa đem 
lại, nhự trước còn làm gia chủ. 


Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
đi đến dục; 

Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
đi đến sân; 

Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
đi đến si; 

Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc không có thể 
đi đến sợ hãi". 


Xưa kia và cả nay nữa, Ta nói như sau: “Tỷ-kheo đã 
thành tựu viên mãn, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, mục đích đã đạt được, hữu kiết sử đã 
đoạn tận, chơn chánh giải thoát; vị ây không có thể 
vI phạm năm sự". 


SỢ HÃI 


60 


10 Ai khg sợ hãi cái chết - Kinh KHÔNG 
SỢ HÃI - Tăng II, 147 


KHÔNG SỢ HÃI - 7ðng II, 147 


1. Rồi Bà-la-môn Jànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi 
thăm ... Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni 
bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, tôi thấy như 
sau: “Không có một aI bản tánh bị chết mà không sợ 
hãi, không rơi vào run sợ, khi nghĩ đên chết”. 


- Này Bà-la-môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bà-la- 
môn, có người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không 
rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


2. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người 


. Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho 
người ây. Người ây bị cảm thọ chứng bệnh trâm 
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trọng ấy, suy nghĩ như sau: “7đ sự các dục khả ái 
sẽ bỏ ta”, hay “Ta sẽ từ bỏ các dục khả ái”. Người 
ây sâu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào 
bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


3. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có người không ly 
.. Rồi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: “7Úđi sự (hân 
khả ái sẽ bỏ ta", hay “Ta sẽ từ bỏ thân khả ái”. Người 
ấy sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vào 
bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị 
chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


4. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 

„ không 
che chở kẻ sợ hãi, làm điêu ác, làm điêu hung bạo, 
làm điều phạm pháp. Rồi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: “72 sự /4 
không làm điều lành, không làm điêu thiện, không 
che chở kẻ sợ hãi, làm điểu ác, làm điêu hung bạo, 
làm điều phạm pháp". Tại sanh thú nào mà những 
người không làm điêu lành, không làm điêu thiện, 
không che chở kẻ sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung 
bạo, làm điều phạm pháp, đi đến sau khi chết, ta đi 
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đến sanh thú ấy. Người ây sầu muộn, than vấn, khóc 
lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây 
là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi 
nghĩ đến chết. 


5. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 


Rồi một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người 
ây. Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, 
suy nghĩ như sau: “Thái sự ía có nghỉ ngờ do dự, 
không đi đến kết luận đổi với diệu pháp". Người â ây 
sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực, rơi vảo bất 
tỉnh. Này Bà-la-môn, đây lả người bản tánh bị chết, 
sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. 


6. Và này Bà-la-môn, thế nào là người bản tánh bị 
chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên 
chết? 


Ở đây, này Bà-la-môn, có hạng người ly tham đối 

với các dục, ly ham muốn, ly luyễn ái... Rồi một 
chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. Người 
ây bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ 
như sau: “Thật sự các nh khả ái sẽ bỏ ta”, hay “Ta 
sẽ từ bỏ các dục khả ái". Người ấy không sâu muộn, 
không than vấn, không khóc lóc, không đáp ngực, 
không rơi vào bất tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người 
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bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đên chết. 


7. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người ly 
tham đối với thân, ly ham muôn, ly luyễn ái ... Rồi 
một chứng bệnh trầm trọng khởi lên cho người ây. 
Người ấy bị cảm thọ chứng bệnh trầm trọng ấy, suy 
nghĩ như sau: “Thật ý thân khả ái sẽ bỏ ta, hay "Ta 
sẽ từ bỏ thân khả ái". Người ấy không sầu muộn, 
không than vấn, không khóc lóc, không đập ngực, 
không rơi vào bắt tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người 
bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ 
khi nghĩ đến chết. 


Š. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điêu phạm pháp, làm điều lành, làm điều thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi. Rôi một chứng bệnh trâm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ây, suy nghĩ như sau: “Thái sư, fa 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điều phạm pháp, làm điễu lành, làm điêu thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi. Tại sanh thú nào mà những người 
không làm ác, không làm điều hung bạo, không làm 
điều phạm pháp, làm điễu lành, làm điêu thiện, có 
che chở kẻ sợ hãi đi đến sau khi chết, ta đi đến sanh 
thi ấy”. Người ấy không sầu muộn, không than vãn, 
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không khóc lóc, không đập ngực, không rơi vào bắt 
tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là người bản tánh bị chệt, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên chết. 


9. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có hạng người 
không có nghỉ ngờ, không có do dự, đi đến kết luận 
đối với diệu pháp. Rôi một chứng bệnh trầm trọng 
khởi lên cho người ấy. Người ấy bị cảm thọ chứng 
bệnh trầm trọng ấy, suy nghĩ như sau: "Thật sự ta 
không có nghỉ ngờ, không có do dự, đi đến kết luận 
đối với diệu pháp". Người ấy không có sầu muộn, 
không có than vẫn, không có khóc lóc, không có đập 
ngực, không rơi vào bắt tỉnh. Này Bà-la-môn, đây là 
người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào 
run sợ khi nghĩ đến chết. 


Này Bà-la-môn, có bốn hạng người bản tánh bị chết, 
không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đên chết. 


- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama ... Mong 


Tôn giả Gotama chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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II Khi nào không sợ hãi về đời sau, về 
chết - Kinh KHÔNG PHÓNG DẬT - 
Tăng HH, 42 


KHÔNG PHÓNG DẬT - 7ðng II, 42 


1.- Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, cần phải 
không phóng dật. Thê nào là bôn? 


, hãy tu tập lời nói lành, và 
ở đây chớ có phóng dật. 

-_ Hãy từ bỏ ý nghĩ ác, hãy tu tập ý nghĩ lành, và 
ở đây chớ có phóng dật. 

-_ Hãy từ bỏ , hãy tu tập chánh kiến, và ở 
đây chớ có phóng dật. 


2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã từ bỏ thân 
làm ác, tu tập thân làm lành ... (như trên) ... đã từ 
bỏ tà kiến, đã tu tập chánh kiến, vị ấy không sợ hãi 
về đời sau, về chế. 


SỢ HÃI 6Ó 


12 Khi nào tâm không có sợ hãi - Kinh 
HỘ TRÌ — Tăng II, 43 


HỘ TRÌ — 7ăng II, 43 


1. - Trong bốn trường hợp, này các Tỷ-kheo, không 
phóng dật, niêm và tâm hộ trì cân phải làm do tự 
mình. Thê nào là bôn? 


- Với ý nghĩ: "Mong rằng đối với các pháp 
khiến cho tham đắm, tâm ta chớ có tham 
đăm!"', không phóng dật, niệm và tâm hộ trì 
cần phải làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sân hận, tâm ta chớ có sân hận!", 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho sỉ mê, tâm ta chớ có sỉ mê!"', không 
phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải làm do 
tự mình. 

- Với ý nghĩ: "Mong rằng đổi với các pháp 
khiến cho Say đắm, tâm ta chớ có say đắm!" 
không phóng dật, niệm và tâm hộ trì cần phải 
làm do tự mình. 
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2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đối với các 
pháp khiến cho tham đắm, tâm không tham đắm, tự 
ngã được ly tham; đối với các pháp khiến cho sân 
hận, tâm không sân hận, tự ngã được ly sân; đôi với 
các pháp khiến cho si mê, tâm không si mê, tự ngã 
được ly sỉ; đối với các pháp khiến cho say đắm, tâm 
không say đắm, tự ngã được ly đắm say: 


SỢ HÃI 68 


13 Kinh Lời Cảm Hứng — Tương IH, 105 


Lời Cảm Hứng — 7øzg THII, 105 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
2) Ở đây, Thế Tôn nói lên lời cảm hứng như sau: 


Nếu trước, Ta không có, 
Thời nay không có Ta, 
Không tạo nhân sẽ có, 
Tương lai sẽ không Ta. 
Tỷ-kheo quyết tâm vậy, 
Hạ phần kiết sử đoạn. 


3) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
- Như thế nào bạch Thể Tôn: 

Nếu trước, Ta không có, 

Thời nay không có Ta, 

Không tạo nhân sẽ có, 

Tương lai sẽ không Ta. 

Tỷ-kheo quyết tâm vậy, 

Hạ phần kiết sử đoạn? 


4) Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không 
thấy rõ các bậc Thánh, không thuân thục pháp các 
bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; không 
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thây rõ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp 
các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân 
nhân, , hay tự ngã như là có 
sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, 
quán .. quán .. quán các .. quán 

như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở 
trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 


5) VỊ ây không như thật biết rõ (paJànàtI) sắc vô 
thường là sắc vô thường, không như thật biết rõ thọ 
vô thường là thọ vô thường, không như thật biết rõ 
tưởng vô thường là tưởng vô thường, không như 
thật biết rõ hành vô thường là hành vô thường, 
không như thật biết rõ thức vô thường là thức vô 
thường. 


6) Không như thật biết rõ sắc kJố là sắc khổ, không 
như thật biệt rõ thọ khô... tưởng khô... hành khô... 
không như thật biệt rõ thức khô là thức khô. 


7) Không như thật biết rõ sắc vô øgấ là sắc vô ngã, 
không như thật biết rõ thọ vô ngã... tưởng vô ngã... 
hành vô ngã... không như thật biết rõ thức vô ngã là 
thức vô ngã. 


8) Không như thật biết rõ sắc hữu vỉ là sắc hữu vi, 
không như thật biệt rõ thọ hữu vi... tưởng hữu vị... 
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hành hữu vi... không như thật biết rõ thức hữu vi là 
thức hữu v1. 


9) Không như thật biết rõ sắc sẽ biến điệt... thọ sẽ 
biên diệt... tưởng sẽ biệt diệt... các hành sẽ biên diệt... 
không như thật biệt rõ thức sẽ biên diệt. 


10) Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo 
thấy rõ các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, thấy rõ các bậc 
Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu 
tập pháp các bậc Chân nhân, 
, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự 
ngã, hay tự ngã ở trong sắc, không quán thọ... không 
quán .. Không quán các .. Không quán 
thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay 
thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. 


11) Vị ây như thật thấy rõ sắc vô fhường là vô 
thường, thọ vô thường... tưởng vô thường... hành vô 
thường... thức vô thường là thức vô thường. 


12) VỊ ây như thật thấy rÕ sắc khổ là sắc khổ, thọ 
khô... tưởng khô... hành khô... như thật thây rõ thức 
khô là thức khô. 
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13) Vị ấy như thật thấy rõ sắc vô øgấ là sắc vô ngã, 
thọ vô ngã... tưởng vô ngã... các hành vô ngã... thức 
vô ngã là thức vô ngã. 


14) Vị ấy như thật thấy rõ sắc hưu vỉ là sắc hữu vi, 
thọ hữu vi... tưởng hữu vị... các hành hữu vI... thức 
hữu vi là thức hữu vi. 


15) VỊ ấy như thật thấy rõ sắc sẽ biến điệí là sắc sẽ 
biên diệt, thọ sẽ biên diệt... tưởng sẽ biên diệt... các 
hành sẽ biên diệt... thức sẽ biên diệt là thức sẽ biên 
diệt. 


16) Do sắc biến diệt, thọ biến diệt, tưởng biến diệt, 
hành biến diệt, thức biến diệt, vị Tỷ-kheo nói lên lời 
cảm hứng: 


Nếu trước, ta không có, 
Thời nay không có ta, 
Không tạo nhân sẽ có, 
Tương lai sẽ không 1a. 
Tỷ-kheo quyết tâm vậy, 
Hạ phần kiết sử đoạn. 


17) - Dâu cho quyết tâm như vậy, bạch Thể Tôn, vị 
Tỷ-kheo có thể cắt đứt hạ phân kiết sử. Nhưng bạch 
Thế Tôn, biết như thế nào, thấy như thế nào, các 
lậu hoặc được đoạn tận lập tức? 


SỢ HÃI 7/2; 


18) Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu hoảng 
SỢ tại ; kế vô văn 
phàm phu hoảng sợ như sau: 


Nếu trước, ta không có, 
Thời nay không có ta, 
Không tạo nhân sẽ có. 
Tương lai sẽ không ta. 


19) Và vị Đa văn Thánh đệ tử, này Tỷ-kheo, không 
hoảng sợ tại chỗ không có gì đáng hoảng sợ; vị Đa 
văn Thánh đệ tử không có hoảng sợ như sau: 


Nếu trước, ta không có, 
Thời nay không có ta, 
Không tạo nhân sẽ có, 
Tương lai sẽ không ta. 


20) Này Tỷ-kheo, do tham luyễn sắc, thức có chân 
đứng được an trú. Với sắc là sở duyên, với sắc là trú 
xứ, (thức) hướng tìm hý, đi đến tăng trưởng, tăng 
thịnh, lớn mạnh. 


21-33) Do tham luyến thọ... do tham luyến tưởng... 
do tham luyến hành... do tham luyến thức, này Tỷ- 
kheo, thức có chân đứng được an trú. Với hành là sở 
duyên, với hành là trú xứ, (thức) hướng tìm hỷ, đi 
đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh. 
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24) Này Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Ngoài sắc, ngoài 
thọ, ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ sự 
đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, tăng 
thịnh, lớn mạnh của thức", sự việc như vậy không 
xảy ra. 


25) Này Tỷ- -kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham 
đối với sác giới; do tham được đoạn tận, sở duyên 
được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không hiện hữu. 


26) Này Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối 
với thọ giới... 

27) Này Tý-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối 
VỚI tưởng IớI... 

28) Này Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối 
với hành giới... 

29) Này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đôi 


với thức giới, do tham được đoạn tận, sở duyên được 
cắt đứt, chô y chỉ của thức không hiện hữu. 


30) Không có chỗ y chỉ như vậy thức không tăng 
trưởng, không có hành động, được giải thoát; do giải 
thoát nên được kiên trú; do kiên trú nên được tri túc; 
do tri túc nên không có ưu não; do không có ưu não 
nên tự mình cảm thây tịch tịnh hoàn toàn. VỊ ây biết: 
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"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


SƠ HÃI 


14 Kinh SANH THÚ KHÔNG NÊN ĐI-_ 
Tăng L, S5§2 


SANH THÚ KHÔNG NÊN ĐI -~ 7ăng I, 582 


s Này các Ty-kheo, có bôn sanh thú này không nên 
đi mà đi. Thê nào là bôn? 


-_ Đi đến sanh thú vì dục, 

-_ Đi đến sanh thú vì sân, 

-_ Đi đến sanh thú vì si, 

-_ Đi đến sanh thú vì sợ hãi. 

Có bốn sanh thú không nên đi mà đi này. 

Dắt dẫn bởi dục sân 
Bởi sợ hãi sL mê 
Ai không vượt chánh pháp 
Thời danh xưng người ấy 
Bị tốn hại hư hại 
Như trăng trong thời tồi. 


SANH THÚ NÊN ĐI — 7ăng L, 582 


s* Này các Tỷ-kheo, có bôn sanh thú này nên đi. Thê 
nào là bôn? 
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-_ Không vì dục đi đến sanh thú, 

-- Không vì sân đi đến sanh thú, 

- Không vì si đi đến sanh thú, 

- Không vì sợ hãi đi đến sanh thú. 


Này các Tý-kheo, có bốn sanh thú nên đi này. 


Dắt dẫn bởi dục sân 

Bởi sợ hãi sr mê 

Ai không vượt Chánh pháp 
Thời danh xưng người ấy 
Được đây đủ vuông tròn 
Như trăng trong thời sáng 


KHÔNG NÊN ĐI - NÊN ĐI — 7ăng I, 583 
(Kïnh này là kinh 17 và kinh 18 hợp lại) 
NGƯỜI ĐẦU BÉP — 7ăng I, 583 
s Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
đâu bêp như vậy tương xứng bị quăng vào địa 


ngục. Thê nào là bôn? 


-_ Đi đến sanh thú vì dục, 

-_ Đi đến sanh thú vì sân, 

-_ Đi đến sanh thú vì si, 

-_ Đi đến sanh thú vì sợ hãi. 


SỢ HÃI tin: 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, người đầu 
bêp như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. 


* Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, người 
đâu bêp như vậy tương xứng được sanh lên cõi 
Trời. Thê nào là bôn? 


Không vì dục đi đến sanh thú, 
Không vì sân đi đến sanh thú, 
Không vì si đi đến sanh thú, 
Không vì sợ hãi đi đến sanh thú. 


Thành tựu bốn pháp này, này các Tỷ-kheo, người đầu 
bêp như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


Những ai đổi với dục 
Hạng người không chế ngự 
Là hạng người phi pháp 
Tôn trọng điều phi pháp 
Họ äi bị dắt dẫn 

Bởi dục sân, sợ hãi 

Làm uễ nhiễm hội chúng 
Họ được gọi như vậy 
Như vậy họ được gọi 
Bởi Sa-môn hiểu biết 

- Do vậy bác Chân nhân 
Các bậc đảng tản thản 
Họ trú vào Chánh pháp 
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Họ không làm điêu ác 
Họ ải, không bị dẫn 
Bởi dục, sân, sợ hãi 
Tình hoa của hội chúng 
Họ được gọi như vậy 
Như vậy họ được gọi 
Bởi Sa-môn hiểu biỄ.. 
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j8) 


15 Kinh SỢ HÃI- Tăng II, 610 


SỢ HÃI — 7ðng II, 610 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo rơi vào trong sợ hãi. Thê nào là năm? 


2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Tý-kheo không có lòng tin, 
- Ác giới, 
- Nghe ít, 
- Biếng nhác 
- Và ác tuệ. 
Thành tựu năm pháp này, này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo 


rơi vào trong sợ hãi. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo không có sợ hãi. Thê nào là năm? 
4. Ở đây, này các Tý-kheo, 

- _ Pý-kheo có lòng tin, 

-_ CÓ gIớI, 

- Có nghe nhiều, 

- - Tĩnh cân tinh tân, 

-_ Có trí tuệ. 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không có sợ hãi. 
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16 Kinh TỰ TRÁCH - Tăng II, 46 


TỰ TRÁCH - 7ðng II, 46 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bôn sự sợ hãi này. Thê nào 
là bôn? 


- Sợ hãi tự mình trách, 

-_ SỢ hãi người khác trách, 
-_ SỢ hãi hình phạt, 

- _ SỢ hãi ác thú. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sự sợ hãi tự mình 
trách? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người suy xét: 
"Nếu ta làm ác, ta ác, ý nghĩa ta ác, 
thời tự ngã có thể trách ta về phương diện giới: 
"Sao lại làm nghiệp ây?", 


. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 


là sợ hãi tự trách. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về người 
khác trách? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người suy xét: 
"Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý nghĩ ta ác, thời 
người khác có thể trách ta về phương diện giới: 
"Sao lại làm nghiệp ây?", 


Này các Ty- 
kheo, đây gọi là sợ hãi người khác trách. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sợ hãi hình phạt? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thấy vua chúa 
khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, 
liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ 
chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo 
tai, họ cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dâu, họ 
dùng hình phạt bối đôi hình (xẻo đỉnh đầu thành 
hình con sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình 
(lây xương và thịt cho Tộng ra, rồi đô dâu sôi vào 
miệng), hỏa man hình (lây lửa đốt thành vòng 
hoa), đốt tay, lây rơm bện lại rồi siết chặt, lấy vỏ 
cây làm áo, hình phạt con dê núi, lấy câu móc vào 
thịt, quãng sắt chảy trên thân đây vết thương tồi 
chà mạnh, chuyển hình (bắt nằm dưới đất, đâm 
một gậy sắt qua hai lỗ tai rồi xoay tròn), cao đạp 
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đài (lột da phần trên, lấy chày giã cho nát thân). 
Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc 
những người sống, họ lẫy gương chặt đầu. 

Người ấy suy nghĩ như sau: "Do nhân làm các 
nghiệp ác như vậy, các vua chúa khi bắt được 
người ăn trộm, kẻ đi cướp MX: liền áp dụng 
nhiều hình phạt sai khác... họ lẫy gươm chặt 
đầu" . Người ây vì sợ hãi sự sợ hãi hình phạt, 
không có đi ăn trộm, cướp tài sản người khác. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là sự sợ hãi hình phạt. 


Sỗ: 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là sự sợ hãi ác thú? 


Ở đây, nảy các Týỷ-kheo, có hạng người suy nghĩ 
như sau: "Với aI thân làm ác, có ác dị thục trong 
tương lai, với aI lời nói ác ... với ai ý nghĩ ác, có 
ác dị thục trong tương lai. Làm thế nào cho ta sau 
khi thân hoại mạng chung, không có sanh tại cối 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục?”. 

Người ấy vì sợ hãi ác thú, đoạn tận thân làm ác, 
tu tập thân làm lành; đoạn tận lời nói ác, tu tập lời 
nói lành; đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành; 
sông với tự ngã trong sạch. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là sợ hãi ác thú. 


Này các Tý-kheo, có bốn sợ hãi này. 
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17 Làm sao thoát khỏi sợ hãi đời này và 
đời sau -Kinh Khủng Bồ - Tương L, 
98 


Khủng Bồ — 7ơng L, 98 


(VỊ Thiên): 
Vì sao ở đổi này, 
Rất nhiễu người sợ hãi, 
Dầu con đường đề cập, 
Dưới hình thức sai biệt? 
Con hỏi Gotama, 
Bác trí tuệ sáng suối, 


(Thể Tôn): 
Hãy chánh trú lời, ý, 
Thân nghiệp chớ làm ác. 
Nếu an trú trong nhà, 
Với tài sản đôi đào, 
Hãy tín tâm, nhu hòa, 
Chia tài sản, hòa nhã. 
An trú bốn pháp này, 
Không sợ hãi đời sau. 
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18 Sợ hãi là đồng nghĩa với các dục - Kinh 
SỢ HÃI - Tăng III, 57 


SỢ HÃI —7ăng III, 57 


— 


. Này các Tỷ-kheo, 
-_ Sợ hãi, là đồng nghĩa với các dục. 
-_ Khố, là đồng nghĩa với các dục. 
-_ Bệnh, là đồng nghĩa với các dục. 
-_ Cục bướu, là đồng nghĩa với các dục. 
-_ Tham dính, là đồng nghĩa với các dục. 
-_ Bùn lầy, là đồng nghĩa với các dục. 
2. Và này các Tỷ-kheo, vì sao sợ hãi là đồng nghĩa 
với các dục? 
>> Này các Tỷ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói 
buộc bởi các tham ước muôn, ngay frong hiện 
tại không thoát khỏi sợ hãi, đời sau cũng không 
thoát khỏi sợ hãi. Do vậy, sợ hãi là đông nghĩa với 
các dục. 
3. Này các Tỷ-kheo, vì sao khổ... bệnh... cục bướu... 
tham dính... bùn lây là đông nghĩa với các dục? 
> Này các Tỷ-kheo, say đắm bởi tham dục, bị trói 
buộc bởi tham dục, ngay trong hiện tại không 
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thoát khỏi bùn lầy, đời sau cũng không thoát khỏi 
bùn lây. Do vậy, bùn lây là đông nghĩa với các 
dục. 


Tại đấy ké phàm phu, 
Tham đắm và chấp trước, 
Thấy sợ trong chấp thủ, 
Nguồn gốc của tử sanh, 
Không chấp thủ, giải thoát, 
Đoạn tận được sanh tử, 
Chung đạt được an ổn, 
Được hiện tại tịnh lạc, 
Vượt sợ hãi oán thù, 

Mọi đau khổ vượt qua. 
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19 Sợ hãi sanh khởi cho người nøgu, 
không phải cho người hiền trí - Kinh 
ĐA GIỚI — 115 Trung II, 217 


KINH ĐA GIỚI 
(Bahudhàtuka suttam) 


- Bài kinh số 115 — Trung III, 217 


Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở 
Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo". 


— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— Phàm có những sợ hãi sì sanh khởi, này các 
Tý-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho 
(pandita). 


— Phàm có những thất vọng øì sanh khởi, này 
các Tỷ-kheo, tât cả thât vọng ây sanh khởi 
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cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí. 


— Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này 
các Tỷ-kheo, tât cả hoạn nạn ây sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiên 
trí. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, tia lửa từ ngôi nhà 
bằng cỏ, thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được trét 
trong trét ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa 
ài kỹ, có cửa số đóng kỹ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những xợ 
hãi gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những sợ 
hãi ây sanh khởi cho người ngu, không phải cho 
người hiên trí; phàm có những thất vọng gì sanh 
khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những thất vọng ấy 
sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí; phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các 
Tý-kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho 
người ngu, không phải cho người hiền trí. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


— Kẻ ngu đây những sợ hãi, người hiên trí 
không có sợ hãi. 


— Kẻ ngu đây những thất vộng, người hiển trí 
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không có thất vọng. 


— Kẻ ngu đây những hoạn nạn, người hiên trí 
không có hoạn nạn. 


Này các Tỷ-kheo: 


— Không có sợ hãi cho người hiên trí, 


— Không có thất vọng cho người hiền trí, 


Không có hoạn nạn cho người hiên trí. 


>>Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
như vậy, này 


các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


- Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Đến mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đu đê 
nói: “Tỷ-kheo là người hiên trí, biệt suy tự tìm hiểu ? ” 


- Cho đến khi, này Ananda, Tỷ-kheo thiên xảo 
về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi 
và thiện xảo về xứ phi xứ đến mức độ như vậy, này 
Ananda, là vừa đủ đề nói: "Tỷ-kheo là người hiền trí, 
biết suy tư tìm hiểu". 


s* Đên mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đủ đê 
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nói: '"Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Này Ananda, có mười tám giới này: nhãn giới. 
sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới; tŸ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, VỊ 
giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức 
Ø1ớI; ý g1ới, pháp giới, ý thức giới. Này Ananda, cho 
đến khi biết được, thấy được mười tám giới này, cho 
đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác là vừa đủ đê nói: ”Iÿ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thây được sáu giới này, cho đến mực độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: “Tỷ-kheo thiện xảo về gi1ới”. 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda có 


: Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu giới này, cho đên mức độ như vậy này 
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Ananda, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo vê 
ĐIỚI”. 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


- Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thây được sáu giới này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có ba 

Này Ananda, 

cho đến khi biết được, thây được ba giới này, cho 

đến mức độ như vậy này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có hai 
. Này Ananda, cho 
đến khi biết được, thấy được hai giới này, cho đến 
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mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ đê nói: "Tỷ- 
kheo thiện xảo về giới” 


s* Nhưng bạch Thê Tôn, cho đên mức độ nào là 
vừa đu đê nói: ''Tỷ-kheo thiện xáo về xứ?" 


— Này Ananda, có sáu nội xứ, ngoại xứ này: mắt 
tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và 
xúc, ý và pháp. Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu nội ngoại xứ này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về xứ". 


% Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là 
6 Ta ®À 
vừa đủ đê nói: "'Tỷ-kheo thiện xáo vê duyên 
khởi?" 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: 
Nếu cái này có, cái kia có; do cái này sanh, cái kia 
sanh. Nếu cái này không có, cái kia không có; do cái 
này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu; hữu duyên 
sanh; do duyên sanh lão tử, sầu, bị, khổ, ưu, não sanh 
khởi. Như vậy, này Ananda, là sự tập khởi của toàn 
bộ khổ uân này. 
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Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của 
chính vô minh này, các hành diệt; do các hành 
diệt,thức diệt;do thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc 
diệt, lục nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do xúc 
diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt, 
do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt, do sanh 
diệt, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt hoàn toàn của khổ uân này. Cho đến 
như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: ”Ƒỷ-kheo 
thiện xảo về duyên khởi". 


s* Nhưng cho đên mức độ nào, bạch Thê Tôn, là 
vừa ẩú đê nói: Tỷ-kheo thiện xảo về xứ phí xứ?" 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết rõ răng: 
“Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện 
hữu: khi một người thành tựu (chánh) kiên 
lại 


..S‡# kiện như vậy không xảy ra”. 

—- Và vị ấy biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đên 
các hành và xem là thưởng còn. Sự hiện nh 
vậy có xảy ra”. 

—- Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiên, lại có thê 
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với ý niệm lạc thọ. Sự kiện như vậy không có 
xảy ra”. 

—- Và vị ây biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các hành với ý niệm lạc thọ. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

— Vị ấy biết răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người nào 
thành tựu (chánh) kiến, lại có thể 

. S# kiện nhự vậy 
không có xảy ra”. 


—- Và vị ấy biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các pháp với ý niệm tự ngã. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

—- Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: khi một người thành 


tựu (chánh) kiến, có thể giết sinh mạng người 


mẹ. Sự kiện như vậy không có xảy ra”. 

—- Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu có thể giêt sinh 
mạng người mẹ. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến, 
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n. kiến nhĩ " mm m ra. 


—_ Vị ấy biết rõ răng: "Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu có É 
giết sinh mạng người cha... (như trên)... 
thể giết sinh mạng A-la-hán. Sự kiện nh: vậy 
có xảy ra 


—_ Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến có thể 

. 9? kiện như vậy không có xảy 


"”r 


ra. 


—_ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu với ác tâm làm Như 
Lai chảy máu. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ VỊ ây biệt rõ răng: “%1 kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 


tựu (chánh) kiến có thể phá hòa hợp Tăng. 


Sự kiện như vậy không xảy ra”. 

—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu có thê phá hòa hợp 
với Tăng. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiên có thê 
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KHẾfE. S¿r kiện như vậy không có xảy ra”. 


Và vị ây biệt rõ răng: “S% kiện này có xảy ra: 
Khi một người phàm phu đê cao một Đạo sư 
khác. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một 
thế giới (lokadhatu), 

có thể xuất hiện (một lần) không 
trước không sau. Sự kiện như vậy không có 
xảy ra”. 


Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi cùng trong một thế giới, 

có thể xuất hiện. Sự kiện 
như vậy có xảy ra”. 


VỊ ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 
ra: Khi cùng trong một thể giới 

có thể xuất hiện (một lần), 
không trước không sau. Sự kiện như vậy 
không có xảy ra”. 


Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi trong một, thể giới, 
có thể xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy 


„”r 


ra. 


Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi 
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Và vị ây biệt rõ răng: "5 kiện này có xảy ra: 
Khi mốt nam nhân có thê thành một A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. Sự kiện nhự Vậy có xảy 


„”r 


ra. 


VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


Và vị ây biệt rõ răng: ”S kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một nam nhân có thể trở 
thành Sakka. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra 
khi một nam nhân trở thành một Ma vương. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 
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—_ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một nam nhân có thể trở thành Phạm 
thiên. Sự kiện này như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một thân ác hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một ý ác hành có thể sanh ra quả báo 
không khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “%1 kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 
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—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một thân thiện hành có thể sanh ra quả 
báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một ý thiện hành có thể sanh ra quả báo 
khả ái, khả hý, khả lạc. Sự kiện như vậy có 
xảy ra”. 

—_ Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người hành trì thân ác hành, do nhân 
thân ác hành ấy, do duyên thân ác hành ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh 
vào cõi đữ, ác thú, đọa xư, địa ngục. Sự kiện 
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này có xảy ra”. 
—_ VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
khi một người hành trì khẩu ác hành... ý ác 
hành, sau khi thân hoại mạng chung có thể 
sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự 
kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


— Và vị ấy biết rằng: "Sự kiện này có xảy ra: 
Khi một người hành trì thân thiện hành, do 
nhân thân thiện hành ấy, do duyên thân thiện 
hành ấy, có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, 
cối đời này. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


—_ VỊ ây biệt rõ răng: “Š% kiện này không có xảy 
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ra, không có hiện hữu: 


—- Và vị ây biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một người hành trì khẩu 
thiện hành... hành trì ý thiện hành, do nhân ý 
thiện hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có 
thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 
Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

Cho đến mức độ như vậy, là vừa đủ để nói: "Tỷ- 

kheo thiện xảo về xứ phi xứ". 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! Bạch Thê Tôn pháp môn này có 
tên gì? 


— Do vậy, này Ananda, Ông hãy thọ trì pháp 
môn này là Đa giới, hãy thọ trì pháp môn nây là Bốn 
chuyển (Dhammadasa) hãy thọ trì pháp môn này là 
Pháp kinh (Dhammdasa), hãy thọ trì pháp môn này 
là Trống bất tử, hãy thọ trì pháp môn này là Vô 
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thượng chiến thắng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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20 Sợ hãi và khiếp đảm được nhiếp phục 
bằng Thân hành niệm - Kinh THÂN 
HÀNH NIỆM - 119 Trung III, 265 


KINH THÂN HÀNH NIỆM 
(Kayagatasatfi suttam) 


— Bài kinh số 119 — Trung III, 265 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, (Xá-vệ) 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi một số đông Tỷ-kheo, sau buổi 
ăn, sau khi đi khất thực trở vẻ, đang ngôi tụ họp trong 
hội trường, 


— Thật vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu 
thay, chư Hiền giả! „ khi được tu tập 
và làm cho sung mãn, có được quả lớn, có được công 
đức lớn, như đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tuyên bố. 


Và cầu chuyện này giữa các Tỷ-kheo ây đã bị 
gián đoạn. Thê Tôn vào buôi chiêu, từ Thiên tịnh độc 
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cư đứng dậy, đi đến hội trường, sau khi đến ngôi lên 
chô soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn bảo các Tỷ- 
kheo: 


— lô đây, này các Tý-kheo, các Ông hiện nay 
đang ngồi bàn vẫn đề gì? Câu chuyện gì của các Ông 
bị gián đoạn? 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi 
đi khất thực trở về, chúng con ngôi tụ họp tại hội 
trường, và câu chuyện sau này được khởi lên: “Thật 
vi diệu thay, chư Hiền giả! Thật hy hữu thay, chư 
Hiền giả! Thân hành niệm này được tu tập, được làm 
cho sung mãn, có quả lớn, có công đức lớn, đã được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố". Bạch Thế Tôn, câu chuyện này 
của chúng con chưa bản xong thời Thế Tôn đến. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thân hành niệm tu tập như 
thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, có quả 
lớn, có công đức lớn? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo đi đến khu 
rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống 
và ngôi kiết-già, lưng thăng và an trú chánh niệm 
trước mặt. 


— Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở 
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ra. 

— Hay thở vô dài, vị ây biệt: "Tôi thở vô dài”. Hay 
thở ra dài vị ây biệt: ” Tôi thở ra dài". 

— Hay thở vô ngăn, vị ây biệt: "Tôi thở vô ngăn". 
Hay thở ra ngăn, vị ây biệt: "Tôi thở ra ngăn”. 

— "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”. 


—_ An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi, biết răng: 
"Tôi đi". Hay đứng, biết rằng: "Tôi đứng". Hay ngồi, 
biết rằng: "Tôi ngồi". Hay nằm, biết răng: "Tôi năm". 
Thân thể được sử dụng như thế nào. vị ấy biết 
thân thể như thế ấy. 7zoug ¿ñ¿ vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư duy 
thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các 
pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, 
dịnh tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 


SƠ HÃI 107 


thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi bước tới, 
bước lui biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới 
ngó lui biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi 
duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo 
tăng-già-lê (sanghati), mang bát, mang y, biết rõ việc 
mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nêm, biết rõ việc 
mình đang làm; khi đứng, ngôi, ngủ, thức, nói, Im 
lặng biết rõ việc mình đang làm. Trong khi vị ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cán, các niệm vả tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát 
thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 
đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bât 
tịnh sai biệt: “7zong thân này, đáy là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, sân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, 
đàm (niêm dịch), mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, 
mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở khớp xương, 
nước tiểu ". 
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. Cũng vậy, này các 
Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo quán sát thân này dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đây những vật bắt tịnh sai biệt: "Trong thân 
này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm. mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, 
nước ở khớp xương, nước tiểu". 7zong khi vị ấy sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ 
các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo quán sát 
thần này về các vi trí các giới Và sự sắp đặt các 
giúi: “Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, 
và phong đại”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán 
sát thân này về vị trí các giới Và về sự sắp đặt các 
giới: ”Irong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Trong khi vị ấy sống không phóng dật, 
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nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư duy thuộc về thể 
tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội 
tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


I. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một (hi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một 
ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương 
phông lên, xanh đen lại, nát thối ra; Iyÿ-kheo 
quán thân ấy như sau: '"Thân này tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt 
khỏi bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các niệm và tư 
duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn 
trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, 
chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo như thấy 
một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài 
quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các 
chìm kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các 
loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. 
Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này 
tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, 
không vượt khỏi bản chất ấy". Trong khi vị 
ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, 
các miệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn 
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trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành 
niệm. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các 
bộ xương còn liên kết với nhau. còn dính thịt 
và máu, còn được các đường gân cột lại... 

4. ..với các bộ xương còn liên kết với nhau, 
không còn dính thịt nhưng còn dính máu. còn 
được các đường gân cột lại... 


5. ...chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải 
rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây 
là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là 
xương bắp vẽ, ở đây là xương mông, ở đây là 
xướng sông, ở đây là xương đâu; Tý-kheo quán 
thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản 
chất ấy". Trong khi vị ấy sống không phóng 

f... (nhự trên).. Tỷ-kheo tu tập thân hành 
niệm. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy 
một thi thế quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn 
toàn xương trăng màu vỏ ốc... 

7. ...chỉ còn một đồng xương lâu hơn một năm... 
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§. ...chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo 
quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là 
như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi 
bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 
phóng dật... (như trên).. Tỷ-kheo tu tập thân 
hành niệm. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục. ly ác 
pháp. chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hÿ lạc do ly dục sanh, với tầm và tứ. Tỷ-kheo thấm 
nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây. thân 
mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh â ấy 
thắm nhuân. Này các Tỷ-kheo, như một người hậu 
tăm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm; sau Khi rắc 
bột tắm trong thau bằng đồng, liên nhôi bột ấy với 
nước, cục bột tăm ấy được thấm nhuần nước ướt, 
trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài 
với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuân, tâm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thâm nhuần. Trong khi 
vị ấy sống không phóng dật.. (như trên) ... Tỷ-kheo 
tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy diệt tầm 
và tứ, chứng và an trú Thiên thứ hai, một trạng 
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thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Tý-kheo ấy thắm nhuân, tắm ướt, làm 
cho sung mãn, tràn đây thân mình với hỷ lạc do định 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được 
hý lạc do định sanh ấy thắm nhuằn. Này các 7}-kheo, 
ví như một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương 
Đồng không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không 
có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và 
thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hô 
nước ấy phun ra thắm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung 
mãn tràn đây hỗ nước ấy, với nước mát lạnh, không 
một chỗ nào của hô nước ấy không được nước mát 
lạnh thấm nhuẩn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tý- 
kheo thắm nhuần tâm ướt, làm cho sung mãn tràn 
đây thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một 
chỗ nào trên toàn thân, không được hỷ lạc do đính 
sanh ây thâm nhuân. Trong khi vị ấy sống không 
phóng dát... (như trên)... Iÿ-kheo tu tập thân hành 
HIỆM. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là ''Xả niệm lạc trú'"', chứng và an 
trú Thiền thứ ba. Tỷ-kheo, thắm nhuân, tâm ướt, 
làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân, 
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không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuằn. 
Trong khi, Tỷ-kheo an trú không phóng dát... (như 
trên)... Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. Này các Tj- 
kheo, ví như trong hô sen xanh, hồ sen hông, hồ sen 
trăng, có những sen xanh, sen hông hay sen trắng. 
Những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong 
nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống đdưởi nước, 
từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đêu thấm nhuâấn, tâm ướt, 
đây tràn thâu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một 
chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hông hay sen 
trăng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. 
Cũng vậy, này các TIỷ-kheo, Ty-kheo thâm nhuần, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với 
lạc thọ không có hỷ ây, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuân. 
Trong khi, Tỷ-kheo an trú không phóng dát... (như 
trên)... Tý-kheo, tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo, xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Tỷ-kheo ây ngôi, thâm nhuần toàn thân 
mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ấy thắm nhuân. Này các 1ỷ-kheo, ví như một 

người ngồi, dùng tấm vải trăng trùm đầu, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che 
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fáu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngồi 
thâm nhuân toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong 
sáng, không một chỗ nảo trên toàn thân không được 
tâm thuân tịnh trong sáng ấy thâm nhuân. Trong khi 
vị ấy sông an trú không phóng dật... (như trên)... Tỷ- 
kheo tu tập thân hành niệm. 


s* Này các Tỷ-kheo, đổi với vị nào tu tập, làm cho 
sung mãn thân hành niệm, các thiện pháp của 
vị ấy đi vào nội tâm (antogadha?) đều thuộc về 
mình phân (vijjabhagiya). 


Vi như, này các Tỷ-kheo, biển lớn của ai được 
thấm nhuần bởi tâm, thời các con sông của vị ấy ẩi 
vào trong biển, đêu thuộc về biển lớn. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn 
thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào nội 
tâm, đều thuộc về minh phân. 


s* Này các Tỷ-kheo, đổi với Tỷ-kheo nào không tu 
tập thân hành miệm, không làm cho sung mãn, 
thời Ma (vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) 
có cơ duyên với vị ấy. 


Ví như này các Tỷ-kheo, có người quãng một 
hòn đá nặng vào một đồng đất sét ướt nhuyễn. Này 
các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Có phải hòn đá 
nặng ấy có cơ hội (lún sâu) vào đống đất sét ướt 
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nhuyễn ấy? 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không 
tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên 
với vị Ấy. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây khô không có 
nhựa, có người đến cầm phần phía trên của đồ quay 
lựa và nói: “ôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ 
làm cho sức nóng hiện lên”. Này các Ty-kheo, các 
Ông nghĩ thế nào? Người ấy mang đến phân phía trên 
của đồ quay lửa, quay với cành cây khô không có 
nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa sanh ra, có 
làm cho sức nóng hiện lên không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không 
tu tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với người ây, Ma (vương) có cơ 
duyên với người ây. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, một bình nước, trồng 


rồng, trồng không, được đặt trên cái giá, có một 
người đi đên, mang theo đáy nước. Này các Tỷ-kheo, 
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các Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể đồ nước (vào 
bình) không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị nào không tu 
tập thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma 
(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên 
với vị ấy. 


** Này các Tỷ-kheo, vị nào có tu tập thân hành 
niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có 
cơ hội vớt vị ây. Ma (vương) không có duyên với 
vị ây. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người quăng mỘTI 
trái banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm hoàn toàn 
bằng lõi cây. Này các 1ÿ-kheo, các Ông nghĩ thế 
nào? Trái banh dây nhẹ ây có cơ hội đối với cánh cửa 
làm hoàn toàn bằng lõi cây không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có 
tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma 


(vương) không có cơ hội đối với vị ây, Ma (vương) 
không có cơ duyên đối với vị ấy. 
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Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cáy ướt có nhựa, 
rồi một người đi đến mang theo phần trên đồ quay 
lưa và nói: "Tôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho 
hơi nóng hiện lên". Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ 
thế nào? Người ấy mang theo phần trên đồ quay lửa, 
quay với các cây ướt và có nhựa, có thể làm cho lửa 
sanh ra, làm cho hơi nóng hiện lên được không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với vị nào có 
tu tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma 
(vương) không có cơ hội đối với vị ấy, Ma (vương) 
không có cơ duyên đối với vị ấy. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, một bình nước đây 
tràn nước đến nỗi Con qua có thể uống được, được 
đặt trên cái giá, rồi có người đi đến, mang theo đây 
nước. Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy có thê đồ được nước vào (bình ấy) không? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) 


không có cơ hộ đối với người ây, Ma (vương) không 
có cơ duyên đối với người ấy. 
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Vi như, này các Tỷ-kheo, một bình đây tràn 
nước đến nổi con qua có thể HỖng được, được đặt 
trên cái giá và có người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại 
cái bình ấy, như vậy nước có thể trào ra ngoài 
không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ấy hướng 
tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào 
cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được 
sự tỉnh xảo (của pháp ấy) dâu thuộc giới xứ nào. 


Vĩ như có một hô nước trên một miễng đất bằng, 
bốn phía có đề đắp làm cho VữỮng chắc, và tràn đầy 
nước đến nỗi con qua có thể uống được. Rồi có người 
lực sĩ đến và phá một khúc đê, nước có thê tràn ra 
ngoài không? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu 
tập thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ây hướng 
tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng trí đến pháp nào 
cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ây đối mặt được 
sự tỉnh xảo (của pháp ấy) dâu thuộc giới xứ nào. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng tại chỗ 
ngã tư có một chiếc xe đậu, thắng với những con 
ngựa thuân thục, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng, có 
người mã thuật sư thiện xảo, người đảnh xe điều ngự 
các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay 
trái năm dây Cương, tay mặt câm lấy. roi ngựa, có thể 
đánh xe ngựa ây đi tới đi lui, tại chỗ nào và như thể 
nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
đối với vị nào tu tập thân hành niệm, làm cho sung 
mãn, vị ấy hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thăng 
trí đến pháp nào cân phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị 
ây đối mặt được sự tinh xảo (của pháp ấy), dầu thuộc 
Ø1ớI XỨ nào. 
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Thê nào là mười? 


1. Lạc, bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không 
nhiếp phục vị ấy, và vị ấy sông luôn luôn nhiếp 
phục bất lạc được khởi lên; 


2. Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiệp 
đảm sợ hãi không nhiếp phục vị ây, và vị ây 
luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm sợ hãi được 
khởi lên. 

3. VỊ ây kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự 
xúc chạm của TUÔI, muỗi, ø1ó, mặt trời, các loài 
răn rết, các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. 
VỊ ây có khả năng chịu đựng được những cảm 
thọ về thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, thô 
bạo, chói đau, bất khả ý, bất khả ái, đưa đến 
chết điếng. 

4. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không 
có mệt nhọc, không có phí sức, vị ấy chứng 
được bốn Thiên, thuần túy tâm tư, hiện tại lạc 
trú. 

5. VỊ ây chứng được các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện một thân; 
hiện hình biến đi ngang qua vách, qua tường, 
qua núi như đi ngang hư không: độn thô trôi 
lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên 
nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi 


SỢ HÃI 121 


kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn 
tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những 
vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể, 
thân có thần thông bay cho đến Phạm thiên; 


6. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe 
hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa 
hay ở gần. 

7. Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng 
sanh, các loại người; tâm có tham, biết tâm có 
tham; tâm không tham, biết tâm không tham; 
tâm có sân, biết tâm có sân; tâm không sân, biết 
tâm không sân; tâm có sĩ, biết tâm có s1; tâm 
không s1, biết tâm không s1; tâm chuyên chú, 
biết tâm chuyên chú; tâm tán loạn, biết tâm tán 
loạn; tâm đại hành, biết tâm đại hành; tâm 
không đại hành, biết tâm không đại hành; tâm 
chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm 
vô thượng, biết tâm vô thượn ø; tâm Thiền định, 
biết tâm Thiền định; tâm không Thiền định, 
biết tâm không Thiên định; tâm giải thoát, biết 
tâm giải thoát; tâm không giải thoát, biết tâm 
không giải thoát. 

§. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời... vị ây nhớ đến các đời sống quá 
khứ với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


9. Với thiên nhãn thuân tịnh, siêu nhân, vị ây thấy 
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sự sống và sự chết của chúng sanh. VỊ ây biết 
rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đếẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


10. Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình 
chứng tri với thượng trí, vị ây chứng đạt và an 
trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát không có lậu hoặc. 

Này các Tỷ-kheo, thân hành niệm được thực 
hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm 
như cỗ xe, được làm như thành căn cứ địa, được làm 
cho kiên trì, được làm cho tích tập, được khéo tinh 
cần thực hành, thời mười công đức này có thể mong 
đợi. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ây 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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21 Sợ hải sẽ tiêu diệt khi các ông niệm 
nhớ đến Tam bảo - Kinh Dhajagøam 
ĐẦU LÁ CỜ - Tương I, 483 


Dhajaggam ĐẦU LÁ CỜ — 7ương I, 483 


1) (Thế Tôn) trú ở SàvatthI, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. 


2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "-- Này các Tỷ- 
kheo. " 


_~- Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thê Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 

di Khi lên iữc chư THÊn và áp Ai 
5) Rồi này các Tỷ-kheo, 7iên chủ Sakka gọi chư 
Thiên ở Tam thập tam thiên: 


- Này thân hữu, khi các Ông lâm chiến, nếu sợ hãi, 
hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên; lúc 
ây, các Ông hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi 
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các Ông nhìn lên đầu ngọn cờ của ta, thời sợ hãi, 
hoảng hôt hay lông tóc dựng ngược sẽ tiêu dIiỆt. 


6) - Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, 
thời hãy ngó lên đầu ngọn cờ của 7Ùiên vương 
Pajàpari. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên vương Pajàpati, thời sợ hãi, hoảng hốt hay 
lông tóc dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt. 


7) Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên vương Pajảpati, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên vương Waruna. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn 
cờ của Thiên vương Varuna, thời sợ hãi, hoảng hốt 
hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu 
diệt. 


8) Nếu các Ông không ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên vương Varuna, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của 
Thiên vương lsàna. Khi các Ông ngó lên đầu ngọn 
cờ của Thiên vương Isàna, thời sợ hãi, hoảng hốt hay 
lông tóc dựng ngược có khởi lên, cũng sẽ tiêu diệt. " 


9) - Này các Ty-kheo, 
của Thiên chủ Sakka, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn 
cờ của Thiên vương Pajàpati, hay khi họ nhìn lên đầu 
ngọn cờ của Thiên vương Varuna, hay khi họ nhìn 
lên đầu ngọn cờ của Thiên vương Isàna, /bởi sợ hãi, 
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hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược được khỏi lên, 
có thê sẽ biên diệt và sẽ không biên dIt. 


10) 


II) Và này các Tỷ-kheo, Ta nói như sau: Này các 
Tý-kheo, khi các Ông đi vào rừng, đi đến gốc cây 
hay đi đến nhà trồng, nếu run sợ, hoảng hốt, hay lôn 
tóc dựng ngược có khởi lên, trong khi ấ 


12) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến Ta, 
thời sợ hãi, hoảng hôt hay lông tóc dựng ngược có 
khởi lên, sẽ được tiêu diệt. 


13) Nếu các Ông không niệm nhớ đến Ta, 
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14) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến 
Pháp, thời sợ hãi, hoảng hôt hay lông tóc dựng ngược 
có khởi lên sẽ tiêu diệt. 


15) Nếu các Ông không niệm nhớ đến Phá 


16) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông niệm nhớ đến 
chúng Tăng, thời sợ hãi, hoảng hột, hay lông tóc 
dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. 


17) Vì sao? Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri đã ly tham, ly sân, ly sỉ, 
không nhát gan, không hoảng hốt, không hoảng sợ, 
không hoảng chạy. 


18) Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, 
bậc Đạo Sư nói tIp: 


Này các vị Tỷ-kheo, 
Trong rừng hay góc cây, 
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Hay tại căn nhà trồng, 


Các Ông có sợ hãi, 

Sợ hãi sẽ tiêu đIỆ. 

Nếu không tư niệm Phát, 
Tối thượng chủ ở đời, 

Và cũng là Ngưu vương, 
Trong thể giới loài Người, 


Hướng thượng, khéo tuyên thuyẾ!. 
Nếu không tư niệm Pháp, 


tin nổ khéo tuyên thuyết, 


Là phước điên vô thượng. 
Váy này các Tỷ-kheo, 
Như vậy tư niệm Phát, 

Tư niệm Pháp và Tăng, 
Sợ hãi hay hoảng hối, 
Hay lông tóc dựng ngược, 
Không bao giờ khởi lên. 
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22 Sợ hải và khiếp đảm - Nếu có ước 
nguyện mong rằng - Kinh ƯỚC 
NGUYƑẸN - 6 Trung L, 79 


KINH ƯỚC NGUYỆN 
(Akankheyya suttam) 
— Bài kinh sô 6 — Trung I, 79 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷý-kheo: 
"Này các Tỷ-kheo". 


- "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thê Tôn. Thê Tôn giảng như sau: 


— Các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy 
đủ giới bồn, sông phòng hộ với sự phòng hộ của giới 
bồn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học 
tập các học gIới. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng ta được các đông phạm hạnh thương 
mên, yêu quý, cung kính và tôn trọng", Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tầm 
tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta được các vát dụng như y phục, các 
món ăn khất thực, sàng tọa và các được phẩm trị 
bện//“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có Tý-kheo có ước 
nguyện: “l/øg rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng 
như y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các 
dược phẩm trị bệnh! Mong răng hành động của 
những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, 
được lợi ích lớn", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng những bà con huyết thông với ta, khi họ 
chết và mệnh chung, nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ 
(và nhở vậy) được quả báo lớn, lợi ích lớn”, TỷỶ- 
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kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong răng ta nhiếp phục lạc và bắt lạc, chớ không 
phải bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn 
luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên!", Tỷ-kheo ã ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 
xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ 
không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta! Mong 
rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ 
hãi được khơi lên/”, Tỷ-kheo ầy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng, tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chưng được 
bốn Thiên, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú!”, 
Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Có những giải thoát tịch tĩnh, siêu thoát Sắc giới, 
thuộc Vô sắc giới. Mong rằng ta có thể cảm xúc với 
thân và sống an trú trong cảnh giới ấy!", Tỷ-kheo ã ây 
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phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 
xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta trừ diệt ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng đến Chánh 
giác/“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 
luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
“Mong rằng trừ diệt ba kiết sử, làm cho muội lược 
tham, sân, s1, ta chứng được Nhứt Lai, chỉ phải trở 
lại đời một lần nữa đề đoạn tận khổ đau!", Tỷ-kheo 
ây phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng, trừ diệt năm hạ phần kiết sử, ta được 
hóa sanh, chứng được Niết-bàn ngay tại cảnh giới 
ấy, không còn trở lui thể giới này nữa!", Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta chứng được các loại thần thông! Một 
thân ta hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân 1a hiện ra một 
thân; ta hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua 
thành, qua núi như đi ngang hư không, ta độn thổ 
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trôi lên ngang qua đất liên như ở trong nước; ta đi 
trên nước không chìm như trên đất liên; ta ngồi kiết 
già đi trên hự không như con chữn,; với bàn tay, ta 
chạm và rở mặt trăng và mặt trỏi, những vật có đại 
odai lực, đại oai thần như vậy; f4 có thể, thân ta có 
thân thông bay cho đến Phạm Thiên!", Tỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật... (Như trên)...các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta 
có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, 
ở xa hay ở gần!”, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 
mãn giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng với tâm của ta, ta biết được tâm của các 
chúng sanh và loài Người. Tâm có tham, ta biết tâm 
có tham. Tâm không tham, ta biết tâm không tham. 
Tâm có sân, ta biết tâm có sân. Tâm không sân, ta 
biết tâm không sân. Tâm có sỉ, ta biết tâm có sỉ. Tâm 
không sỉ, ta biết tâm không sỉ. Tâm chuyên chú, ta 
biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, ta biết tâm tán 
loạn. Tâm đại hành, ta biết tâm đại hành. Tâm không 
đại hành, ta biết tâm không đại hành. Tám chưa vô 
thượng, ta biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, 
ta biết tâm vô thượng. Tâm Thiên định, ta biết tâm 
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Thiên định. Tâm không Thiên định, ta biết tâm không 
Thiên định. Tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát. 
Tâm không giải thoát, ta biết tâm không giải thoát!" 
Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 
hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 
đội, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 
nhiêu hoại kiếp, nhiêu thành kiếp, nhiêu hoại và 
thành kiếp, ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như 
thể này, dòng họ như thế này, giải cấp như thể này, 
ăn uông như thế này, thọ khổ lạc như thể này, thọ 
mạng đến mức như thể này, Sau khi chết tại chỗ kia, 
ta được sanh chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta có tên như thể 
này, dòng họ như thể này, giai cấp như thể này, ăn 
Hồng như thể này, thọ khổ lạc như thể này, thọ mạng 
đến mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanii ra ở đây/", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các 1ỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
Mong răng với /hiên nhấn thuần tịnh, siêu nhân, ta 
thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người 
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đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của chúng. Các Tôn giả, chúng sanh 
nào làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ 
báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 
tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn các Tôn giả, chúng sanh nào làm những thiện 
hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời 
này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuân tịnh siêu nhân, 
thây sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ răng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp để, 
kẻ thô xâu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ!”, Tỷ-kheo â ây phải thành tựu viên mãn 
giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 
Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 
trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nêu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri tự chứng, 
ta chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tầm giải 
thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc!”, T'ỷ-kheo ây 
phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm 
tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 
quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. 
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Này các Tý-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, 
đây đủ giới bồn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của 
giới bốn, đây đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và 
tu học các học giới. Như vậy, phàm đã nói gì, chính 
duyên ở đây mà nói vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy 
hoan hy tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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23 Sợ lửa, nước, vua, ăn trộm - Kinh SỢ 
HÃI 2 - Tăng II, 45 
SỢ HÃI 2 — 7ăng II, 45 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là 
bốn? 

-_ Sợ hãi về lửa, 

- Sợ hãi về nước, 

- Sợ hãi về vua, 

-_ Sợ hãi về ăn trộm. 


- Này các Tỷ-kheo, có bôn sự sợ hãi này. 
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24 Sợ sanh, già, bệnh, chết - Kinh SỢ 
HÃI 1 - Tăng II, 45 
SỢ HÃI 1 — 7ăng II, 45 


- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là 
bón? 

-_ Sợ hãi về sanh, 

- Sợ hãi vệ là, 

- Sợ hãi vệ bệnh, 

- Sợ hãi về chết. 


- Này các Tỷ-kheo, có bôn sự sợ hãi này. 
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25 Tầm này thường sợ hãi, Làm sao 
không sợ hãi - Kinh Subrahmaà — 
Tương L, 124 


Subrahmà— 7ơng L, 124 


1) Đứng một bên, Thiên tử Subrahmà nói lên bài kệ 
với Thê Tôn: 

Tâm này thưởng sợ hãi, 

Y này thường dao động, 

Điểễu mong ước không khỏi, 

Điều không mong lại khởi, 

Nếu có, không sợ hãi, 


Hãy nói điều con hỏi. 


(Thế Tôn): 
2) Không ngoài hạnh giác chi, 
Không ngoài hộ trì căn, 
Không ngoài bỏ tất cả, 
Ta thấy các pháp ấy, 


Đưa đên sự an toàn, 


SƠ HÃI 139 


Cho tất cả chúng sanh. 


3) Rồi Thiên tử biến mất tại chỗ ấy. 
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